	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TRUNG TÂM 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

––––––––––––––––
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––

	Số:          /TKC-TT-TK
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PHƯƠNG ÁN GIÁ

Tên hàng hóa, dịch vụ: Đơn giá thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Mô tả về hàng hóa, dịch vụ: dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. 

Đơn vị tính: 1 dịch vụ sự nghiệp công.
I. Các nội dung chi tiết về việc tính toán giá hàng hóa, dịch vụ

1. Phương pháp định giá được lựa chọn; thuyết minh chi tiết về cơ sở lựa chọn phương pháp định giá

Căn cứ khoản 1, điều 5 của Nghị định 60/2021/ND-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập quy định:  
“Điều 5. Giá, phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

1. Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định theo quy định của pháp luật về giá, định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại khoản 3 Điều này, trong đó:

a) Chi phí tiền lương trong giá dịch vụ sự nghiệp công tính theo mức lương cơ sở, hệ số tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo chế độ quy định đối với đơn vị sự nghiệp công hoặc tính theo mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và các khoản đóng góp theo tiền lương theo quy định của Nhà nước; định mức lao động do các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền.

b) Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và lộ trình kết cấu chi phí khấu hao vào giá dịch vụ sự nghiệp công do cấp có thẩm quyền quy định.”

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ.

Căn cứ văn bản số 2594/UBND-KGVX ngày 23 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Theo các quy định như đã nêu, phương pháp định giá Trung tâm Khoa học và Công nghệ lựa chọn là phương pháp chi phí.

2. Bảng tổng hợp thông tin, số liệu theo quy định tại phương pháp định giá

Đơn giá sản phẩm được cấu thành từ Chi phí trực tiếp và Chi phí quản lý chung. 

	TT
	Thành phần đơn giá
	Cách tính

	I
	Chi phí trực tiếp
	1+ 2 + 3

	1
	Hao phí nhân công
	1

	2
	Hao phí nguyên vật liệu
	2

	3
	Hao phí máy móc, thiết bị
	3

	II
	Chi phí quản lý chung
	I x 15%

	
	Đơn giá sản phẩm
	I + II


Trong đó từng chi phí thành phần được xác định như sau:

2.1. Chi phí trực tiếp

Bao gồm các khoản mục cấu thành nên giá trị sản phẩm: hao phí nhân công, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị theo quy định hiện hành. 

2.1.1. Hao phí nhân công: Gồm hao phí lao động trực tiếp và gián tiếp cần thiết của các cấp bậc lao động bình quân để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ.

Mức hao phí của lao động được tính bằng công, mỗi công tương ứng với 8 giờ làm việc.

	Hao phí lao động 
	=
	Số công lao động theo định mức
	x
	Đơn giá ngày công lao động 


Trong đó:
	Đơn giá ngày công lao động 
	=
	Tiền lương 1 tháng theo cấp bậc quy định trong định mức
	+
	Các khoản phụ cấp, đóng góp một tháng theo chế độ

	
	
	26 ngày công/tháng


2.1.2. Hao phí nguyên vật liệu: là các loại vật liệu cần thiết được sử dụng trực tiếp để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện KH&CN.

	Hao phí nguyên vật liệu 
	=
	Số lượng vật liệu theo định mức
	x
	Đơn giá từng loại vật liệu 


Đơn giá nguyên vật liệu: căn cứ theo giá thị trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (hoặc tại các địa phương lân cận).

 2.1.3. Hao phí máy móc, thiết bị: 
Là các loại máy móc, thiết bị được sử dụng trực tiếp để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ. 

Mức hao phí trong định mức được tính bằng ca làm việc, mỗi ca tương ứng với 8 giờ làm việc.

	Hao phí máy móc, thiết bị
	=
	Số ca máy theo định mức
	x
	Mức hao phí một ca máy


Trong đó:
	Mức hao phí một ca máy 
	=
	Nguyên giá

	
	
	Số ca máy sử dụng một năm
	x Số năm sử dụng


Số ca máy sử dụng một năm: Máy ngoại nghiệp là 250 ca; máy nội nghiệp là 500 ca.

2.2. Chi phí quản lý chung

Là chi phí có tính chất chung của đơn vị trực tiếp thực hiện như: Chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,…) cho bộ máy quản lý; chi phí điện, nước, điện thoại, xăng xe, công tác phí, văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ cho bộ máy quản lý; chi phí sửa chữa thiết bị, công cụ, dụng cụ đối với đơn vị sự nghiệp (hoặc chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ bộ máy quản lý đối với doanh nghiệp); chi phí đi nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của đơn vị trực tiếp thực hiện và các chi khác mang tính chất quản lý có liên quan đến việc thực hiện công tác thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ.

Đơn vị xây dựng đơn giá đề xuất chi phí quản lý chung được xác định theo tỷ lệ % tính trên chi phí trực tiếp: 15%.

3. Báo cáo, giải trình chi tiết về các thông tin, số liệu tại phương án giá

- Định mức hao phí lao động, hao phí nguyên vật liệu, hao phí máy móc, thiết bị được tính theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022.
- Mức lương cơ sở thực hiện theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

- Các chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân công của bảng định mức áp dụng theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN; Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

- Đối với hoạt động thư viện KH&CN: Các chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân công của bảng định mức áp dụng theo Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Thư viện.

- Trường hợp các chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân công không có trong Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV, Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN, Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL thì áp dụng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, hoặc áp dụng các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khác tương đương. 

 - Các khoản đóng góp cho người lao động: 23,5% theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) mức tính 21,5% và kinh phí công đoàn mức tính 2% lương cấp bậc kỹ thuật và các khoản phụ cấp theo lương: (BHXH=17,5%, BHYT=3%, BHTN=1%, KPCĐ=2%):

- Khấu hao tài sản thực hiện theo Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Thuyết minh về căn cứ, nguyên tắc định giá

4.1. Căn cứ định giá

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6  năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.
4.2. Nguyên tắc định giá

Trong các khoản chi phí tính giá, khoản nào có trong định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, có chế độ chính sách của Nhà nước, có giá do Nhà nước quy định, có quy định pháp luật (về thuế, về kế toán, về thống kê và các pháp luật có liên quan), có quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo quy định của pháp luật thì tính theo các quy định đó.
Chi phí khấu hao tài sản cố định thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

II. Đề xuất mức giá của hàng hóa, dịch vụ

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Đơn giá không bao gồm chi phí mua tài liệu, bản quyền, chuyên gia; chi phí di chuyển; chi phí phát sinh ngoài định mức; thuế giá trị gia tăng.

	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC

	- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;

- Phòng KHTC, QCN, Thanh tra;
	Nguyễn Văn Viện

	- Lưu: VT, TKC.
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